		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
     HỌC KỲ:  II			NĂM HỌC:  2023 – 2024Đề số: 1


	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
	Môn học: Cơ sở dữ liệu
	Khóa/Lớp:  22C1	            Ngày thi:  ____ / ____ / 2024	
	Thời gian thi: __90 phút_ (không kể thời gian phát đề)
      (Sinh viên không được sử dụng tài liệu)
Bài 1: (4 điểm)  
[bookmark: _GoBack]Cho lược đồ cơ sở dữ liệu để quản lý vật tư trong cửa hàng, gồm các lược đồ quan hệ sau:
VATTU(MaVT, TenVT, DVTinh)
    	Tân từ: Một vật tư có một mã vật tư (MaVT) duy nhất để phân biệt với các vật tư khác. Biết mã vật tư, xác định được tên vật tư(TenVT), đơn vị tính(DVTinh).
NHACC(MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai)
	Tân từ: Một nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp(MaNCC) duy nhất để phân biệt với các nhà cung cấp khác. Biết mã nhà cung cấp, xác định được tên nhà cung cấp(TenNCC), địa chỉ(Diachi), số điện thoại(DienThoai).
DONDH(MaDH, NgayDat, NgayGiao, MaNCC)
	Tân từ: Mỗi đơn đặt hàng có một mã đơn hàng(MaDH) duy nhất để phân biệt với các đơn đặt hàng khác. Biết mã đơn hàng ta biết ngày đặt hàng(NgayDat), ngày giao hàng(NgayGiao), và của một nhà cung cấp nào đó(MaNCC). Cửa hàng có yêu cầu là ngày giao hàng phải sau ngày đặt hàng hay có thể giao ngay trong ngày đặt hàng.
CTDONDH(MaDH, MaVT, SoLuong, DonGia)
	Tân từ: Mỗi một MaDH cùng với MaVT sẽ xác định được số lượng đặt(SoLuong) và đơn giá(DonGia) là bao nhiêu.
 Câu hỏi:
1. Tìm khóa chính và khóa ngoại cho mỗi lược đồ quan hệ trên. (1 điểm)
2. Hãy xác định và lập bảng tầm ảnh hưởng cho các ràng buộc toàn vẹn sau: 
a. Một ràng buộc toàn vẹn  về miền giá trị. (0.5 điểm)
b. Ràng buộc toàn vẹn về  liên bộ (RBTV khóa chính).   (0.5 điểm)
3. Dùng ngôn ngữ SQL thực hiện các truy vấn sau:
a. Lập danh sách các nhà cung cấp và các vật tư mà họ đã cung cấp. Thông tin gồm: MaNCC, TenNCC, DiaChi, DienThoai, MaVT, TenVT ( 1 điểm)
b. Lập danh sách các đơn hàng và tổng số lượng của từng đơn hàng. Thông tin gồm: MaDH, tổng số lượng đặt (1 điểm)
Bài 2: (6 điểm)
Cho lược đồ quan hệ Q(A, B, C, D, E, G, H) và tập các phụ thuộc hàm như sau :
	F={AB  D, HB  C, HB G, D  E, D  H  }
1. Cho biết phụ thuộc hàm AB EG có được suy diễn logic từ F hay không? (1 điểm)
2. Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ Q. (1.5 điểm)
3. Hãy xác định dạng chuẩn cao nhất của lược đồ quan hệ Q. (1 điểm)
4. Tìm phủ tối thiểu của F.	(1.5 điểm)
5. Nếu lược đồ Q  chưa đạt dạng chuẩn 3 hãy phân rã thành các lược đồ con đạt dạng chuẩn 3. Biết phủ tối thiếu là F’ = { AB  D, HB  C, HB  G, D  E, D  H} . (1 điểm) 

______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA	TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ
	        (Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	
	
	Trần Việt Khánh	        Dương Ngọc Vọng 	                       Lê Hồng Thái
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2023– 2024
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG Đáp án đề số: 1 ......


	Môn học: Cơ sở dữ liệu
	Khóa/Lớp:  22C1             	Ngày thi:  ____ / ____ / 2024	
	Đáp án đề thi gồm .2. trang     
NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	Bài 1
	
	
	4.0

	
	1
	Khóa chính:
VATTU: MaVT
NHACC: MaNCC
DONDH: MaDH
CTDONDH: MaDH, MaVT
Khóa ngoại:
DONDH:  MaNCC   NHACC: MaNCC
CTDONDH: MaDH   DONDH: MaDH
CTDONDH:  MaVT   VATTU: MaVT

	0.5




0.5


	
	2a
	Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị:
R1: tTCTDONDH:
	t.SoLuong >=0
Cuối 	
Bảng tầm ảnh hưởng	
	
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TCTDONDH
	+
	+
	-



	
0.5





	
	2b
	Ràng buộc toàn vẹn liên bộ (khóa chính)
R2:t1, t2TVATTU
	t1 t2  t1.MaVT  t2.MaVT
Cuối 	

Bảng tầm ảnh hưởng
	
	R1
	Thêm
	Sửa
	Xóa

	TVATTU
	+
	+ / (-*)
	-



	
0.5









	
	3a
	 Select n.MaNCC, n.TenNCC, n.DiaChi, n.DienThoai, v.MaVT, v.TenVT 
 From NhaCC n, DonDH d, CTDonDH ct, VATTU v
 Where n.ManNCC=d.MaNCC and d.MaDH =ct.MaDH and         ct.MaTV=v.MaTV
	1

	
	3b
	 Select d.MaDH, sum(ct.soluong) as ‘tổng số lượng đặt’ 
 From  DonDH d, CTDonDH ct
 Where d.MaDH =ct.MaDH 
 Group by d.MaDH
	1

	Bài 2
	
	F={AB  D, HB  C, HB G, D  E, D  H  }

	6.0

	
	1
	AB→ EG có được suy diễn logic từ F hay không?
Ta có : (AB)+ = ABCDEGH  chứa EG. Vậy AB EG được suy dẫn từ F.
	
1


	4
	2
	TN = {AB}
TG = {HD}	
TN+  = {AB}+ = {ABCDEGH} = Q+ nên nên TK = {AB}	
	0.5


1,0

	
	3
	F = { AB  D, HB  C, HB  G, D  E, D  H}
Xét 2 NF:
Tập không khóa N = {CDEGH} 
Ta có các phụ thuộc hàm {AB}  C, {AB}  D, {AB}  E, {AB}  G, {AB}  H là những phụ thuộc hàm đầy đủ.  Vậy Q đạt 2 NF.
Xét 3NF:	
Ta có phụ thuộc hàm HB  C có vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa nên Q không đạt 3NF
Dạng chuẩn cao nhất của Q là 2 NF
	


0.5





0.5

	5
	4
	Gọi F’ là phủ tối thiểu cần tìm. 
F’ = { AB  D, HB  C, HB  G, D  E, D  H}
Không có thuộc tính dư thừa vế trái.
Không có pth dư thừa
Vậy phủ tối thiểu là
F’ = { AB  D, HB  C, HB  G, D  E, D  H}
	

0.5

0.5

0.5

	
	5
	Q được phân rã thành 3 lược đồ con đạt 3 NF:
Q1(A,B,D) với F1 = { AB  D}			
Q2(HBCG) với F2 = { HB  C, HB  G}		
Q3(DEH) với F3 = { D  E, D  H}		
Vì Q3 có chứa khóa CD nên phân rã này bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.  
	
0.25

0.25

0.25
0.25


_______Hết_______

TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN	                 GIẢNG VIÊN SOẠN ĐÁP ÁN
	             (Ký và ghi rõ họ tên)	           (Ký và ghi rõ họ tên)

               					   	                  Lê Hồng Thái

